
TT Chuyên ngành
đào tạo Tác giả/CTV Tên môn học/môdun

1 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Thúy Tươi Lập trình Python
2 Công nghệ thông tin Hoàng Thị Nhất Tin học văn phòng nâng cao

3 Công nghệ thông tin Nguyễn Phú Thành Thiết kế và cài đặt hệ thống mạng

4 Công nghệ thông tin Nguyễn Phú Thành Quản trị mạng
5 Công nghệ thông tin Hoàng Văn Quỳnh Lập trình Game
6 Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Thọ Xử lý sự cố phần mềm
7 Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Thọ Lập trình quản lý

8 Công nghệ thông tin Hà Tuấn Sơn Thiết kế web với HTML và CSS

9 Công nghệ thông tin Nguyễn Hải Nam Lập trình Web với PHP và MySQL

10 Công nghệ thông tin Trần Thị Thu Nga Hệ điều hành
11 Công nghệ thông tin Đinh Thị Lân Công nghệ mạng không dây
12 Công nghệ thông tin Chất 

lượng cao Hoàng Thị Nhất Tin học 2
13 Công nghệ thông tin Chất 

lượng cao Đào Văn Lập Công nghệ mạng không dây

14 Công nghệ thông tin Chất 
lượng cao Nguyễn Tiến Văn Thiết kế và cài đặt hệ thống mạng

15 Công nghệ thông tin Chất Nguyễn Thị Thúy Tươi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

16 Công nghệ thông tin Chất 
lượng cao Tường Thị Phương Thảo Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Aceess, 

SQL Server

17 Công nghệ thông tin Chất 
lượng cao Nguyễn Tiến Văn Thiết kế website thương mại điện tử

18 Công nghệ thông tin Chất 
lượng cao Hoàng Văn Quỳnh Lập trình Web với PHP và MySQL

19 Công nghệ thông tin Chất 
lượng cao Phạm Quyết Thắng Lập trình WinForm với .NET

20 Công nghệ thông tin Chất 
lượng cao Đặng Thảo Nguyên Lập trình Web với C#.NET (MVC)

21 TC Tin học ứng dụng Phạm Thị Hồng Hạnh Tin học văn phòng

22 TC Tin học ứng dụng Nguyễn Thị Vân Đồ họa ứng dụng
23 TC Tin học ứng dụng Nguyễn Hải Nam Quản trị mạng
24 TC Tin học ứng dụng Phạm Quyết Thắng Lập trình trên windows
25 Môn chung Lê Anh Tuấn Khởi sự kinh doanh

26 Giáo dục mầm non Vũ Thị Hoa Phương pháp nghiên cứu khoa học

27 Giáo dục mầm non Đinh Thị Hoài Giáo dục hòa nhập
28 Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Sánh Giáo dục gia đình
29 Công tác xã hội Ngô Thị Dung Xã hội học
30 Môn chung dành cho CĐ Lò Thị Việt Hà Pháp luật
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31 CĐ Văn thư hành chính Phạm Thu Trang Nhập môn Lưu trữ

32 CĐ Văn thư hành chính Lê Thị Huyền Thực hiện nghiệp vụ lưu trữ

33 TC Văn thư hành chính Lê Thị Huyền Nghiệp vụ lưu trữ
34 Giáo dục mầm non Dương Mạnh Linh Toán cơ sở
35 Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân Phương pháp đọc, kể diễn cảm tác 
36 Lâm sinh Lê Thị Hạnh Sinh thái rừng
37 Lâm sinh Lê Thị Hạnh Đất lâm nghiệp
38 Lâm sinh Vì Văn Toàn Điều tra rừng
39 Lâm sinh Chu Văn Tiệp Trồng rừng
40 Lâm sinh Tô Thị Hồng Gấm Kỹ thuật canh tác trên đất dốc
41 Lâm sinh Lê Thị Lan Anh Kỹ thuật phòng trừ sâu hại
42 Lâm sinh Nguyễn Lương Thiện Kỹ thuật gây trồng một số loại cây lâm sản ngo
43 Chăn nuôi thú y Nông Thị Thanh Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn
44 Chăn nuôi thú y Nông Thị Thanh Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 
45 Chăn nuôi thú y Hoàng Văn Thiện Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm 
46 Chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Nga Nuôi và phòng trị bệnh cho cút, 
47 Chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Thu Chung Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, 
48 Chăn nuôi thú y Hồ Anh Thắng Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt 
49 Chăn nuôi thú y Trương Hồng Quang Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy 
50 Hướng dẫn du lịch Triệu Hồng Hiếu Y tế trong hướng dẫn du lịch 

Danh sách gồm 50 môn học/modun được công nhận.



Số TC Hình thức
đề thi

Số lượng 
mã đề Ghi chú

3 Thực hành 15 Xây dựng mới
3 Thực hành 15 Chỉnh sửa

3 Thực hành 15 Xây dựng mới

4 Thực hành 20 Xây dựng mới
3 Thực hành 15 Xây dựng mới
2 Thực hành 10 Chỉnh sửa
3 Thực hành 15 Chỉnh sửa

3 Thực hành 15 Xây dựng mới

3 Bài tập lớn 15 Xây dựng mới

3 Thực hành 15 Xây dựng mới
3 Thực hành 15 Xây dựng mới
4 Thực hành 20 Xây dựng mới
4 Thực hành 20 Chỉnh sửa

4 Bài tập lớn 20 Xây dựng mới

3 Thực hành 15 Xây dựng mới

4 Bài tập lớn 20 Xây dựng mới

4 Bài tập lớn 20 Xây dựng mới

4 Bài tập 
lớn/nhóm 20 Xây dựng mới

3 Bài tập lớn 15 Xây dựng mới

3 Bài tập lớn 15 Xây dựng mới

3 Thực hành 15 Chỉnh sửa

3 Thực hành 15 Xây dựng mới
3 Thực hành 15 Chỉnh sửa
3 Thực hành 15 Chỉnh sửa
2 Tự luận 15 Xây dựng mới

2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

1 Tự luận 10 Chỉnh sửa
2 Tự luận 15 Chỉnh sửa
2 Tự luận 15 Chỉnh sửa
2 Tự luận 15 Chỉnh sửa
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3 Trắc nghiệm 12 Chỉnh sửa

3 Thực hành 15 Chỉnh sửa

2 Tự luận 15 Chỉnh sửa
2 Tự luận 15 Xây dựng mới
2 Thực hành 25 Xây dựng mới
3 Tự luận 20 Chỉnh sửa
3 Tự luận 20 Chỉnh sửa
3 Thực hành 45 Chỉnh sửa
3 Thực hành 45 Chỉnh sửa
2 Thực hành 35 Chỉnh sửa
2 Thực hành 35 Chỉnh sửa
2 Thực hành 35 Chỉnh sửa
3 Thực hành 45 Chỉnh sửa
3 Thực hành 45 Chỉnh sửa
2 Vấn đáp 35 Chỉnh sửa
2 Thực hành 35 Chỉnh sửa
2 Thực hành 35 Chỉnh sửa
3 Thực hành 45 Chỉnh sửa
2 Thực hành 35 Chỉnh sửa
2 Thực hành 10 Xây dựng mới 












	Sheet1

